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Ký hiệu kích 

thước ren

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU COL

Đơn vị: mm

Hướng dẫn 

tạo mã hàng

Mã Ký hiệu
Chiều dài

Vật liệu Tiêu chuẩn
8/30/100

DIN 7991
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M6x1.0

TH00: Inox 304

TK00: Inox 316

B03M0601030TE10: 

Lục giác chìm đầu col 

ren suốt M6x30, vật 

liệu thép đen 10.9

B03 M0601 008/030/100

TE10: Thép oxit đen
10.9

Ví dụ

TE20: Thép mạ kẽm

Cấp bền
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